
Hệ số Số tiền BH Tổng số tiền 
lương

HS Số tiền BH Tổng tiền 
PCCV

1 Nguyễn Ngọc Anh 3.65 5,438,500 571,043 4,867,458 0.50 745,000 78,225 666,775

2 Dương T Minh Ngọc 3.65 5,438,500 571,043 4,867,458 0.35 521,500 54,758 466,743

3 Nguyễn Thùy Linh 3.03 4,514,700 474,044 4,040,657 0.35 521,500 54,758 466,743

4 Nguyễn T Hồng Nhung 3.34 4,976,600 522,543 4,454,057

5 Lê Thị Mai Lan 3.34 4,976,600 522,543 4,454,057

6 Phạm Thanh Huệ 3.34 4,976,600 522,543 4,454,057

7 Nguyễn T Hồng Hạnh 3.34 4,976,600 522,543 4,454,057

8 Trương T Thanh Hường 3.34 4,976,600 522,543 4,454,057

9 Hoàng Thị Nhung 3.03 4,514,700 474,044 4,040,657

10 Nguyễn Khánh Nhung 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256

11 Trịnh T Hồng Nhung 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256

12 Lưu Thị Hoa Chinh 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256

13 Nguyễn Thị Thành 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256

14 Ngô Thị Vân 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256

15 Bùi Ngọc Châm 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256  

16 Nguyễn Thị Hường 2.41 3,590,900 377,045 3,213,856

17 Phan Thị Thu Hương 3.96 5,900,400 619,542 5,280,858

18 Đặng Thúy An 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256

19 Phạm Thanh Mai 2.41 3,590,900 377,045 3,213,856

20 Nguyễn T Khánh Huyền 2.41 3,590,900 377,045 3,213,856

21 Nguyễn Vân Anh 2.26 3,367,400 353,577 3,013,823

22 Phùng T Kim Oanh 2.72 4,052,800

Tổng cộng 65.27 97,252,300 9,785,948 83,413,553 1.20 1,788,000 187,740 1,600,260
Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn một trăm chín m
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HS Số tiền BH Tổng tiền 
PCCV

1 Nguyễn Ngọc Anh 3.65 1,131,500 118,808 1,012,693 0.50 155,000 16,275 138,725

2 Dương T Minh Ngọc 3.65 1,131,500 118,808 1,012,693 0.35 108,500 11,393 97,108

3 Nguyễn Thùy Linh 3.03 939,300 98,627 840,674 0.35 108,500 11,393 97,108

4 Nguyễn T Hồng Nhung 3.34 1,035,400 108,717 926,683

5 Lê Thị Mai Lan 3.34 1,035,400 108,717 926,683

6 Phạm Thanh Huệ 3.34 1,035,400 108,717 926,683

7 Nguyễn T Hồng Hạnh 3.34 1,035,400 108,717 926,683

8 Trương T Thanh Hường 3.34 1,035,400 108,717 926,683

9 Hoàng Thị Nhung 3.03 939,300 98,627 840,674

10 Nguyễn Khánh Nhung 2.72 843,200 88,536 754,664

11 Trịnh T Hồng Nhung 2.72 843,200 88,536 754,664

12 Lưu Thị Hoa Chinh 2.72 843,200 88,536 754,664

13 Nguyễn Thị Thành 2.72 843,200 88,536 754,664

14 Ngô Thị Vân 2.72 843,200 88,536 754,664

15 Bùi Ngọc Châm 2.72 843,200 88,536 754,664  

16 Nguyễn Thị Hường 2.41 747,100 78,446 668,655

17 Phan Thị Thu Hương 3.96 1,227,600 128,898 1,098,702

18 Đặng Thúy An 2.72 843,200 88,536 754,664

19 Phạm Thanh Mai 2.41 747,100 78,446 668,655

20 Nguyễn T Khánh Huyền 2.41 747,100 78,446 668,655

21 Nguyễn Vân Anh 2.26 700,600 73,563 627,037

22 Phùng T Kim Oanh 2.72 843,200

Tổng cộng 62.55 20,233,700 2,036,003 17,354,498 1.20 372,000 39,060 332,940
Số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu triệu năm trăm tám mươi tư ngàn chín trăm ba mươi ba đ
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HS Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền BH Tổng tiền 
PCTNNG

1.4525 2,164,225 0.5475 815,775 85,656 730,119 734,924 8,428,576

1.4000 2,086,000 0.6570 978,930 102,788 876,142 728,588 8,296,342

1.1830 1,762,670 0.3030 451,470 47,404 404,066 576,205 6,674,135

1.1690 1,741,810 0.4676 696,724 73,156 623,568 595,699 6,819,435

1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,774,894

0.15 223,500 1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,998,394

1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,774,894

1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,774,894

1.0605 1,580,145 0.3333 496,617 52,145 444,472 526,188 6,065,274

0.9520 1,418,480 0.2448 364,752 38,299 326,453 463,843 5,372,189

0.15 223,500 0.9520 1,418,480 0.2720 405,280 42,554 362,726 468,098 5,631,962

0.2 298,000 0.9520 1,418,480 0.2448 364,752 38,299 326,453 463,843 5,670,189

0.9520 1,418,480 0.2176 324,224 34,044 290,180 459,588 5,335,916

0.9520 1,418,480 0.1904 283,696 29,788 253,908 455,332 5,299,644

0.9520 1,418,480 0.1904 283,696 29,788 253,908 455,332 5,299,644

0.15 223,500 0.8435 1,256,815 377,045 4,694,171

1.3860 2,065,140 0.4356 649,044 68,150 580,894 687,692 7,926,892

0.9520 1,418,480 0.1904 283,696 29,788 253,908 455,332 5,299,644

0.8435 1,256,815 0.1205 179,545 18,852 160,693 395,897 4,631,363

0.8435 1,256,815 0.1205 179,545 18,852 160,693 395,897 4,631,363

0.7910 1,178,590 0.1130 168,370 17,679 150,691 371,256 4,343,104

0.9520 1,418,480 0.2720 1,418,480

0.20 968,500 23.26 34,664,105 6.66 9,513,948 998,965 8,514,983 10,972,652 129,161,401
ột trăm chín mươi tư đồng.
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HS Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền BH Tổng tiền 
PCTNNG

1.4525 450,275 0.5475 169,725 17,821 151,904 152,904 1,753,596

1.4000 434,000 0.6570 203,670 21,385 182,285 151,585 1,726,085

1.1830 366,730 0.3030 93,930 9,863 84,067 119,882 1,388,578

1.1690 362,390 0.4676 144,956 15,220 129,736 123,937 1,418,809

1.1690 362,390 0.4342 134,602 14,133 120,469 122,850 1,409,542

0.15 46,500 1.1690 362,390 0.4342 134,602 14,133 120,469 122,850 1,456,042

1.1690 362,390 0.4342 134,602 14,133 120,469 122,850 1,409,542

1.1690 362,390 0.4342 134,602 14,133 120,469 122,850 1,409,542

1.0605 328,755 0.3333 103,323 10,849 92,474 109,475 1,261,903

0.9520 295,120 0.2448 75,888 7,968 67,920 96,504 1,117,704

0.15 46,500 0.9520 295,120 0.2720 84,320 8,854 75,466 97,390 1,171,750

0.2 62,000 0.9520 295,120 0.2448 75,888 7,968 67,920 96,504 1,179,704

0.9520 295,120 0.2176 67,456 7,083 60,373 95,619 1,110,157

0.9520 295,120 0.1904 59,024 6,198 52,826 94,734 1,102,610

0.9520 295,120 0.1904 59,024 6,198 52,826 94,734 1,102,610

0.15 46,500 0.8435 261,485 78,446 976,640

1.3860 429,660 0.4356 135,036 14,179 120,857 143,077 1,649,219

0.9520 295,120 0.1904 59,024 6,198 52,826 94,734 1,102,610

0.8435 261,485 0.1205 37,355 3,922 33,433 82,368 963,572

0.8435 261,485 0.1205 37,355 3,922 33,433 82,368 963,572

0.7910 245,210 0.1130 35,030 3,678 31,352 77,241 903,599

0.9520 295,120 0.2720 295,120

0.65 201,500 22.313 7,211,995 6.385 1,979,412 207,838 1,771,574 2,282,901 26,872,506
ươi tư ngàn chín trăm ba mươi ba đồng.
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